




STT Mã Số SV Họ  và Tên Lớp

NHÓM ƯU TIÊN 1
(MỒ CÔI, HỘ 
NGHÈO, CẬN 

NGHÈO)

NHÓM ƯU TIÊN 2
(GĐKK, THAM GIA 
HĐXH, CHỊU ẢNH 
HƯỞNG BÃO, LŨ)

NHÓM ƯU TIÊN 3  
(GIA ĐÌNH KHÓ 

KHĂN)

HOÀN CẢNH
GIA ĐÌNH SỐ TIỀN GHI

CHÚ

1 2553010111 TRẦN GIA HUY Điều dưỡng 2025B X Hộ cận nghèo 10.000.000
2 2453010253 TRƯƠNG THỊ THÙY TRANG CNĐD.CCNBV2024 X Hộ cận nghèo 10.000.000

3 2351010547 NGUYỄN CÔNG TÍNH Y2023C X Mồ côi
Gia đình khó khăn 10.000.000

4 2456010036 LÊ NGỌC THÚY QUỲNH XNYH 2024 X Mồ côi
Gia đình khó khăn 10.000.000

5 2252010089 LÊ THỊ HỒNG VÂN Dược 2022 X Mồ côi
Gia đình khó khăn 10.000.000

6 2151010018 NGUYỄN HUỲNH VÂN ANH Y2021C X Mồ côi
Gia đình khó khăn 10.000.000

7 2553010169 TRẦN THỊ HẰNG NGA Gây mê Hồi súc 2025 X Hộ cận nghèo 10.000.000

8 2151010596 VÕ ĐOAN TRINH Y2021A X Mồ côi
Gia đình khó khăn 10.000.000

9 2656100013 TRẦN ĐOÀN GIA HÂN GMHS 2026 X Hộ cận nghèo 10.000.000
10 2453010012 TRẦN BẢO ANH Điều dưỡng 2024B X Hộ cận nghèo 10.000.000
11 2351010089 PHẠM THỊ KIỀU DIỄM Y2023C X Hộ nghèo 10.000.000
12 2551010125 TĂNG THUẬN ĐẠT Y2025D X Hộ cận nghèo 10.000.000

13 2553010108 DƯƠNG VINH HUY CNĐD.CCNBV2025 X Mẹ đơn thân
Gia đình khó khăn 10.000.000

14 2652010092 LÊ TRẦN BẢO NGÂN Dược 2026 X Bị thiệt hại do bão, lũ 10.000.000
15 2656010079 NGUYỄN THỊ TƯỜNG VY XNYH 2026 X Gia đình khó khăn 10.000.000

16 2453010139 THI KIM NGÂN Điều dưỡng 2024A X Dân tộc thiểu số
Gia đình khó khăn 10.000.000

17 2251010073 NGUYỄN THANH DANH Y2022C X Gia đình khó khăn 10.000.000

18 2453010003 TIỀN TẤN AN Điều dưỡng 2024A X Ba bị tai nạn lao động
Gia đình khó khăn 10.000.000

19 2551010269 TRỊNH TRUNG KHIÊM Y2025B X Gia đình khó khăn 10.000.000

20 2453010002 NGUYỄN VĂN AN Điều dưỡng 2024B X Gia đình khó khăn 10.000.000

21 2551010653 NGUYỄN THUẬN UYÊN Y2025C X Gia đình khó khăn 10.000.000
22 2551010167 LÊ THỊ PHÚC HẬU Y2025D X Gia đình khó khăn 10.000.000
23 2251010130 LÊ LIỄU HỒNG HÀ Y2022A X Gia đình khó khăn 10.000.000

24 2251010359 TRẦN NGỌC VIỆT NGÂN Y2022D X Ba mất sức lao động
Gia đình khó khăn 10.000.000

25 2151010608 HUỲNH HOÀNG TÚ Y2021B X Gia đình khó khăn 10.000.000

Bằng chữ: Hai trăm năm mươi triệu đồng chẵn

( Kèm theo Quyết định số  3892/QĐ-TĐHYKPNT ngày 27 tháng 8 năm 2026 của Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch)
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